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STT Họ và tên MSSV Tài liệu 

Số 

ngày 

quá 

hạn 

Hình thức xử lý 

1.  Nguyễn Thị Hương 
NCS20A

008 

Giáo trình Tội phạm học / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Thị 

Sơn chủ biên ; Dương Tuyết Miên, ... [et al.] 
5 Nhắc nhở 

Giáo trình Tội phạm học : dùng trong các trường Đại học chuyên 

ngành Luật, An ninh, Công an / Dương Tuyết Miên chủ biên ; 

Biên soạn: Nguyễn Tuyết Mai, Nguyễn Văn Nam 

5 

Nhắc nhở 

2.  Nguyễn Thị Bích Ngọc 401758 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ 

biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... 

[et al.] 

5 

Nhắc nhở 

3.  Hoàng Trung Kiên 402841 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành ; 

Trần Thị Hiền, ... [et al.] 

5 

Nhắc nhở 

4.  Đỗ Thanh Mai 411451 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ 

biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... 

[et al.] 

5 

Nhắc nhở 

Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Đặng Thanh Nga Chủ biên 
5 

Nhắc nhở 

5.  Vương Thị Quỳnh Hoa 421512 

Hướng dẫn học tập - tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình Việt 

Nam / Ngô Thị Hường chủ biên ; Nguyễn Thị Lan, Bùi Thị 

Mừng 

5 

Nhắc nhở 

6.  Trương Diệu Mỹ 
K15HCQ

038 

Luật Hợp đồng Việt Nam - Bản án và bình luận bản án :  sách 

chuyên khảo /  Đỗ Văn Đại 
6 

Nhắc nhở 



7.  Bùi Thị Nhung 402706 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ 

biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... 

[et al.] 

6 

Nhắc nhở 

8.  Nông Lan Hương 410655 
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Lê Minh Tâm, Vũ Thị Nga 
6 

Nhắc nhở 

9.  Phạm Thị Hồng Nhung 400543 
Pháp luật về kinh doanh bất động sản / Chủ biên: Trần Quang 

Huy, Nguyễn Quang Tuyến ; Nguyễn Thị Nga,... [et al.] 
7 

Nhắc nhở 

10.  Chu Thị Hương 400765 
Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Trần Minh Hương chủ biên ; Nguyễn Mạnh Hùng,... [et al.] 
7 

Nhắc nhở 

11.  Nguyễn Tiến Thành 401770 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
7 

Nhắc nhở 

12.  Lê Anh Sáng 402310 

Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Đặng Thanh Nga Chủ biên 
7 

Nhắc nhở 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành ; 

Trần Thị Hiền, ... [et al.] 

7 

Nhắc nhở 

13.  Nguyễn Thị Thùy Linh 402710 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ 

biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... 

[et al.] 

7 

Nhắc nhở 

14.  Lò Thị Phớ 402870 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
7 

Nhắc nhở 

15.  Nguyễn Huy Hoàng 410440 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
7 

Nhắc nhở 

16.  Nguyễn Thị Giang 412235 
Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới / Trường Đại 

học Luật Hà Nội ; Chủ biên: Phạm Điềm, Vũ Thị Nga 
7 

Nhắc nhở 

17.  Đỗ Ngọc Anh 400362 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
14 Khóa thẻ 30 ngày 

18.  Đoàn Thị Nhàn 401223 Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học 14 Khóa thẻ 30 ngày 



Luật Hà Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành ; 

Trần Thị Hiền, ... [et al.] 

19.  Vũ Thị Thu Phương 410114 
Giáo trình Luật Quốc tế / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lê Mai 

Anh chủ biên ; Hoàng Ly Anh, ... [et al.]. 
14 Khóa thẻ 30 ngày 

20.  Nguyễn Thị Ngọc Anh 400714 
Giáo trình tâm lý học tư pháp /  Trường Đại học Luật Hà Nội ; 

Đặng Thanh Nga Chủ biên 
15 Khóa thẻ 30 ngày 

21.  Nguyễn Lâm Oanh 401128 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
15 Khóa thẻ 30 ngày 

22.  Nguyễn Thị Hà Ly 401135 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành ; 

Trần Thị Hiền, ... [et al.] 

15 Khóa thẻ 30 ngày 

23.  Đinh Văn Hiệu 401610 
Giáo trình luật sở hữu trí tuệ Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội ; Phùng Trung Tập chủ biên ; Kiều Thị Thanh, ... [et al.] 
15 Khóa thẻ 30 ngày 

24.  Giang Bảo Ngọc 401731 

Giáo trình Luật tố tụng hành chính Việt Nam / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Chủ biên: Hoàng Văn Sao, Nguyễn Phúc Thành ; 

Trần Thị Hiền, ... [et al.] 

15 Khóa thẻ 30 ngày 

25.  Nguyễn Thị Hiền 401911 

Giáo trình kỹ năng tư vấn pháp luật / Học viện Tư pháp ; Chủ 

biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Thị Hằng Nga ; Lê Mai Hương,... 

[et al.] 

15 Khóa thẻ 30 ngày 

26.  Bùi Huyền Trang 402760 
Giáo trình Hán ngữ. /.  Tập 1, Quyển thượng 1 / Dương Ký Châu 

chủ biên ; Trần Thị Thanh Liêm biên dịch. 
15 Khóa thẻ 30 ngày 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2018 

                  PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 
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